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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tụ* do - Hạnh phúc

THÔNG TU 
Quy định điều chính trọ’ cấp hang tháng đối vói 

quân nhân, ngưcri làm công tác cơ yếu hưởng Iưong như đối vói 
quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Thông tư số 53/2024/TT-BQP ngày 17 tháns 9 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 
Quôc phòng quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm 
công tác cơ yêu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi 
việc được sửa đôi, bổ sung bởi:

Thông tư số 103/2025/TT-BQP ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Quôc phòng sửa đối, bô sung một số điều của các Thông tư liên tịch, Thông tư, Ọuyết 
định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách.

Căn cứ Nghị định sổ 01/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức của Bộ Quốc phòng;

Căn củẮ Nghị định sổ 75/2024/NĐ-CP ngày 30 thảng 6 năm 2024 của Chính 
phủ điểu chỉnh lưong huy, trợ cấp bảo hiêm xã hội và trợ cấp hang tháng;

Căn cứ Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 thảng 10 năm 2008 của 
Thủ tướng Chính phủ vê thực hiện chế độ đoi với quản nhân tham gia kháng chiến 
chông Mỹ cmi nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất 
ngũ vẻ địa phương;

Căn cứ Quyết định so 38/2010/QĐ-TTg ngày 06 thảng 5 năm 2010 của Thủ 
tướng Chính phủ ve việc sửa đoi, bô sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 
27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đoi với quân 
nhản tham gia khảng chiên chông Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong 
Quân đội đã phục viên, xuất ngũ vê địa phương;

Căn cứ Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 thảng 11 năm 2011 của Thủ 
tướng Chỉnh phủ vê thực hiện chê độ, chính sách đoi với đoi tượng tham gia chiến 
tranh bảo vệ Tô quôc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 
30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc;

Theo đê nghị của Chủ nhiệm Tông cục Chỉnh trị;
Bộ trưởng Bộ Quôc phòng ban hành Thông tư quy định điều chỉnh trợ cảp 

hằng thảng đối với quân nhản, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đoi với 
quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc .

1 Thông tư số 103/2025/TT-BỌP ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi, 
bô sung một số điều của các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưỏng Bộ Quốc phòng về lĩnh 
vực chính sách có căn cứ ban hành như sau:
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Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, 
người làm công tác cơ yêu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất 
ngũ, thôi việc.

Điều 2ể Đối tượng áp dụng

1. Quân nhân đã phục viên, xuất ngũ đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng 
theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của 
Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến 
chông Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất 
ngũ về địa phương (sau đây viết tắt là Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg); Ọuyết 
định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc sửa đổi, bổ sung Ọuyết định số 142/2008/ỌĐ-TTg.

2. Quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân 
nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo 
quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ 
tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo 
vệ Tô quôc, làm nhiệm vụ quôc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 
năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

3. Các cơ quan, đơn vị, tô chức và cá nhân có liên quan.

Điều 3. Cách tính và mức điều chinh
1. Điêu chỉnh tăng thêm 15% trên mức trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 

2024 đối với đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Thông tư này, theo 
công thức sau:

“Căn cứ Nghị định sổ 01/2022/NĐ-CP ngày 30 thảng 11 năm 2022 của Chính phù quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cẩu tô chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 03/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một so điểu của Nghị định số 01/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2022 cùa Chính phù quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định so 209/2025/NĐ-CP ngày 21 tháỉig 7 năm 2025 cùa Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một sô điểu cùa 11 Nghị định cùa Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Quyết định số 22/2025/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2025 cùa Thù tưởng Chính phù sửa 
đôi, bô sung một sổ điểu cùa các Quyết định của Thù tướng Chính phù về chế độ, chính sách đổi với đoi 
tượng tham gia khủng chiến, chiến tranh báo vệ Tô quốc và làm nhiệm vụ quốc tế thuộc lĩnh vực quàn lý 
nhà nước cùa Bộ Quốc phòng;

Theo đê nghị của Chù nhiệm Tông cục Chính trị;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư sữa đổi, bô sung một số điều của các Thông tư liên tịch, 
Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách. ”
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Mức trợ cấp hằng Mức trợ cấp hằng tháng
tháng được hưởng từ =  được hưởng tại thời điêm X 1,150 

tháng 7/2024 tháng 6/2024

2. Mức trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 và 
khoản 2 Điều 2 Thông tư này sau khi đã được điều chỉnh tăng thêm, cụ thê như sau:

a) Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 2.628.000 đồng/tháng;

b) Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 2.746.000 đồng/tháng;

c) Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 2.868.000 đồng/tháng;

d) Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 2.988.000 đồng/tháng;

đ) Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 3.105.000 đồng/tháng.

Điều 4. Kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng quy 

định tại Thông tư này do ngân sách Nhà nước bảo đảm. Bộ Tài chính bảo đảm kinh 
phí theo đề nghị của Bộ Nội vụ2 đế ủy quyền cho Sở Nội vụ 3các tỉnh, thành phố 
chi trả cho đối tượng.

Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Tống cục Chính trị chỉ đạo Cục Chính sách-Xã hội4

a) Chủ trì, phôi hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài Quân đội triên 
khai thực hiện, hướng dẫn, kiêm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện 
Thông tư này;

b) Thực hiện điều chỉnh mức hưởng trợ cấp theo hướng dẫn tại Điều 3 Thông 
tư này đối với các đối tượng có quyết định hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngày 
Thông tư này có hiệu lực thi hành trở về sau.

2. Sở Nội vụ5 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện điều 
chỉnh và chi trả trợ cấp hằng tháng theo hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư này đối với

2 Cụm từ “Lao động-Thương binh và Xã hội” được thay thế bằng cụm từ “Nội vụ” theo quy định 
tại điểm a khoản 2 Điều 19 Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 
liên tịch, Thông tư, Ọuyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có hiệu lực kể từ 
ngày 26 tháng 9 năm 2025.

3 Cụm từ “Lao động-Thương binh và Xã hội” được thay thế bằng cụm từ “Nội vụ” theo quy định 
tại điểm a khoản 2 Điều 19 Thông tư số 103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 
liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có hiệu lực kể từ 
ngày 26 tháng 9 năm 2025.

4 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bàng cụm từ “Cục Chính sách -  Xã hội” theo quy định tại điểm b 
khoản 2 Điều 19 Thông tư số 103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên tịch, 
Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Ọuốc phòng về lĩnh vực chính sách, có hiệu lực kể từ ngày 26 
tháng 9 năm 2025.
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các đối tượng đã có quyết định hưởng trợ cấp hằng tháng trước ngày Thông tư này 
có hiệu lực thi hành.

Điều 66. Hiệu lực thi hành
l ằ Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2024. Các quy 

định tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.

2. Thông tư số 82/2023/TT-BQP ngày 03 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Ọuôc phòng quy định điêu chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người 
làm công tác cơ yêu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, 
thôi việc hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Điều 7. Điều khoản chuyển tiếp
Tiêp tục thực hiện cách tính và mức điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với 

quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục 
viên, xuất ngũ, thôi việc theo quy định tại các Thông tư liên tịch hoặc Thông tư của 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành 
đối với các trường hợp được cấp có thẩm quyền quyết định hưởng trợ cấp hằng 
tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg kể từ 
ngày Thông tư này có hiệu lực, bảo đảm thống nhất về đối tượng thụ hưởng, mức 
trợ cấp hằng tháng đối với đối tượng tương ứng với thời gian có hiệu lực của từng 
văn bản.

Điều 87. Trách nhiệm thi hành
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tố chức và cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Thông tư này.

5 Cụm từ “Lao động-Thương binh và Xã hội” được thay thế bằng cụm từ “Nội vụ” theo quy định 
tại điêm a khoản 2 Điều 19 Thông tư số 103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 
liên tịch, Thông tư, Ọuyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có hiệu lực kể từ 
ngày 26 tháng 9 năm 2025.

6 Điều 20 Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bồ sung một số điều của các Thông tư liên tịch, 
Thông tư, Ọuyết định của Bộ trưỏng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 
năm 2025 quy định như sau:

“Điều 20. Trách nhiệm thi hành
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Bộ, ngành, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Thông tư này.
Ọuá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các CO’ quan, đơn vị báo cáo về Bộ Ọuốc phòng (qua Cục 

Chính sách - Xã hội/Tổng cục Chính trị) để xem xét, giải quyết./.”
7 Điều 20 Thông tư số 103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bồ sung một số điều của các Thông tư liên tịch, 

Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Ọuốc phòng về lĩnh vực chính sách, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 
năm 2025 quy định như sau:

“Điều 20. Trách nhiệm thi hành
Thủ trưởng các cơ quan, đon vị, Bộ, ngành, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Thông tư này.
Ọuá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo về Bộ Quốc phòng (qua Cục 

Chính sách - Xã hội/Tổng cục Chính trị) để xem xét, giải quyết./.”
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2. Ọuá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị và địa phương 
kịp thời phản ánh về Bộ Quốc phòng (qua Cục Chính sách-Xã hội8/Tống cục Chính 
trị) để tống hợp, báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định./,

- Cục Kiêm tra văn bản ỌPPL/BỘ Tư pháp;
- Cổng TTĐT BỌP (để đăng tải); Thương tướng Nguyễn Văn Gâu
- cổng TTĐT ngành Chính sách ỌĐ (để đăng tải);
- Lưu: VT, NCTH.

8 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy định tại điểm b 
khoản 2 Điều 19 Thông tư số 103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên tịch, 
Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có hiệu lực kể từ ngày 26 
tháng 9 năm 2025.

B ộ QUỎC PHÒNG
Sổ: Uị /VBHN-BQP

XÁC THỰC VĂN BẢN HỌP NHÁT
Hà Nội, ngày¿ij tháng01, năm 2026

KT. B ộ  TRƯỞNG
/Vơ7ẽ nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Lãnh đạo BỌP;
- Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính;
- BTTM, TCCT;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BỌP;
- Ban Cơ yếu Chính phủ;
- Các Cục: Chính sách-Xã hội,(03)Cán bộ, 
Quân lực, Tài chính, Pháp chế;


